
 



 



 



 



 
 



 



SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

- Họ và tên:  TRẦN MINH   Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1960     

- Số CMND: 285149936 cấp ngày 26/7/2014 tại Công an Bình Phước. 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Quê quán:  Phường Trường Xuân, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước 

- Số điện thoại liên lạc: 0913813017 

- Trình độ học vấn:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư cơ khí 

- Quá trình công tác: 

+ Từ tháng 6/1985 đến tháng 02/1987: Kỹ thuật XN CĐ-CB Công ty Cao su Lộc Ninh 

+ Từ tháng 4/1987 đến tháng 02/1990: Phó giám đốc XN CĐ-CB Cty Cao su Lộc Ninh. 

+ Từ tháng 3/1990 đến tháng 9/1992: Giám đốc Nhà máy CK-CB Cty cao su Lộc Ninh 

+ Từ tháng 10/1992 đến tháng 12/1998: Trợ lý công nghiệp Công ty Cao su Lộc Ninh 

+ Từ tháng 01/1999 đến tháng 12/2003: Trưởng phòng Kỹ thuật XDCB Công ty Cao su 

Lộc Ninh 

+ Từ tháng 01/2004 đến tháng 01/2009: Trưởng phòng QLKT Công ty Cao su Lộc Ninh 

+ Từ tháng 02/2009 đến tháng 09/2012: Giám đốc XN CK–CB Lộc Hiệp Công ty 

TNHH MTV Cao su Lộc Ninh 

+ Từ tháng 10/2012 đến tháng 08/2013: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV 

Cao su Lộc Ninh 

+ Từ tháng 09/2013 đến nay: Phó trưởng ban QLKT Tập đoàn Công nghiệp Cao su 

Việt  Nam 

- Chức vụ tại Công ty hiện nay:  Chủ tịch HĐQT 

- Chức vụ khác tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CN&XNK Cao su, Phó 

trưởng ban QLKT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

- Các khoản nợ đối với Công ty: không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác:  

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Số cổ phần nắm giữ: 756.400 cổ phần 

Trong  đó:  + sở hữu cá nhân:    0 cổ phần 

  + đại diện phần vốn:  756.400 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan: Không 
 



SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

- Họ và tên:  TRẦN VĂN HẠNH  Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh:  06/11/1971 

- Số CMND:  025036355 cấp ngày 19/06/2009 tại Công an TP. HCM 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Quê quán:  Tỉnh Hà Tỉnh 

- Địa chỉ thường trú: 169/41/13 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM 

- Số điện thoại liên lạc: 0985414168 

- Trình độ học vấn:  12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí 

- Quá trình công tác: 

+ Từ tháng 4/1994 đến tháng 12/2002: Quản đốc PX Cơ khí chế tạo XN Cơ khí Khuôn 

mẫu - Sở Công Nghiệp TPHCM. 

+ Từ tháng 01/2003 đến tháng 3/2010: Trưởng phòng Kỹ thuật, GĐ xưởng Bóng khâu, 

GĐ xưởng Cơ khí Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru.  

+ Từ tháng 4/2010 đến 24/4/2014: Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi 

sao Geru. 

+ Từ 25/4/2014 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể 

thao Ngôi sao Geru 

- Chức vụ tại Công ty hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

- Chức vụ khác tại tổ chức khác: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác:  

- Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Số cổ phần nắm giữ: 660.000 cổ phần 

Trong  đó:  + Sở hữu cá nhân:     0 cổ phần 

  + Đại diện phần vốn: 660.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan: Không 

 



SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

- Họ và tên:  ĐẶNG ĐÔN CƯ   Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 10/8/1957 

- Số CMND: 280453746 cấp ngày 10/9/2010 tại Công an Bình Dương 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Quê quán:  Xã Thạch bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh 

- Địa chỉ thường trú: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

- Số điện thoại liên lạc:  0913975618 

- Trình độ học vấn:  12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Cử nhân luật 

- Quá trình công tác: 

+ Ngày 26/3/1975 nhập ngũ đơn vị C3, K1, Đoàn 22, Quân khu 4 

+ Ngày 4/5/1975: X61; hạm đội 171, Bộ tư lệnh Hải quân 

+ Tháng 6/1981: Cán bộ đài khí tượng thủy văn Sông Bé 

+ Tháng 8/1982: Phó phòng, trưởng phòng thi đua khen thưởng Công ty CS Phước Hòa 

+ Tháng 12/1987: Giám đốc NTCS Vĩnh Bình 

+ Tháng 03/2004: Giám đốc NTCS Tân Hưng 

+ Tháng 02/2009: Tổng giám đốc Công ty PTCS Phước Hòa Kampong 

+ Tháng 05/2015 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Phước Hòa kiêm 

Giám đốc NT Tân Hưng. 

- Chức vụ tại Công ty hiện nay: Thành viên HĐQT 

- Chức vụ khác tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Phước Hòa 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác:  

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Số cổ phần nắm giữ: 590.000 cổ phần 

Trong  đó:  + Sở hữu cá nhân:     0 cổ phần 

  + Đại diện phần vốn: 590.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan: Không 

 

  



SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

- Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TRẠNG  Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 06/05/1972 

- Số CMND: 024716304 cấp ngày 06/03/2007 tại Công an Tp. HCM 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Quê quán:  Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên  

- Địa chỉ thường trú: 50/30/14 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, Tp. HCM 

- Số điện thoại liên lạc:  090.393.7273 

- Trình độ học vấn:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế, ngành Quản trị Kinh doanh 

- Quá trình công tác: 

+ Tháng 10/1992 đến 09/1996: Nhân viên Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên 

+ Tháng 10/1996 đến 01/2006: Chuyên viên, phụ trách XNK Chi nhánh Công ty Sản 

xuất Kinh doanh và XNK Phú Yên tại TP.HCM. 

+ Tháng 01/2006 đến 12/2006: Phó phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật 

tư Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru. 

+ Tháng 01/2007 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru. 

- Chức vụ tại Công ty hiện nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc 

- Chức vụ khác tại tổ chức khác: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác:  

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Số cổ phần nắm giữ: 6.050 cổ phần 

Trong  đó:  + Sở hữu cá nhân:  6.050 cổ phần 

+ Đại diện phần vốn:      0 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan: không 

 

  



SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

- Họ và tên:  HOÀNG ANH TUẤN  Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 04/03/1973 

- Số CMND: 022764489 cấp ngày 05/02/2008 tại Công an Tp. HCM 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Quê quán:  xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh. Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: 61C2 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM 

- Số điện thoại liên lạc: 0908167003 

- Trình độ học vấn:  12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí 

- Quá trình công tác: 

+ Từ năm 1996 đến năm 1998: Nhân viên bảo trì XNLD SX bóng Việt Nam – Đài 

Loan. 

+ Từ năm 1998 đến năm 2000: thi hành nghĩa vụ quân sự  

+ Từ năm 2000 đến 2003: Phó xưởng Cơ khí Công ty SXKD Dụng cụ thể thao. 

+ Từ năm 2003 đến 2006: Trưởng xưởng Cơ khí Công ty SX KD Dụng cụ thể thao. 

+ Từ năm 2006 đến 2007: Trưởng xưởng cao su, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP 

Thể thao Ngôi sao Geru 

+ Từ năm 2007 đến 2009: Giám đốc xưởng Bóng da: Cty CP Thể thao Ngôi sao Geru. 

+ Từ năm 2009 đến nay: Giám đốc xưởng sản xuất Cty CP Thể thao Ngôi sao Geru. 

+ Từ năm 2011 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Cty CP Thể thao Ngôi sao Geru 

- Chức vụ tại Công ty hiện nay: Thành viên HĐQT– Giám đốc xưởng sản xuất 

- Chức vụ khác tại tổ chức khác: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác:  

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Số cổ phần nắm giữ: 2.200 cổ phần 

Trong  đó:  + Sở hữu cá nhân:  2.200 cổ phần 

+ Đại diện phần vốn:      0 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan: Không 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

- Họ và tên:  DƯƠNG DUY PHÚ  Giới tính: Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 09/10/1984 

- Số CMND: 271595961 cấp ngày 02/10/2010 tại Công an Đồng Nai 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Quê quán:  Quảng Trị 
- Địa chỉ thường trú: Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai 

- Số điện thoại liên lạc: 0916218768 

- Trình độ học vấn:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Hóa 

- Quá trình công tác: 

+ Từ tháng 3/2007- 05/2010: Chuyên viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Cổ phần 

CN & XNK Cao su 

+ Từ tháng 5/2010- 06/2010: Phó phòng Kinh doanh – Công ty CP CN & XNK Cao su 

+ Từ tháng 6/2010- tháng 12/2010: Chuyên viên Ban Kỹ thuật - Tập đoàn Công nghiệp 

Cao su Việt Nam  

+ Từ tháng 12/2010 đến nay: Chuyên viên Ban Công nghiệp - Tập đoàn Công nghiệp 

Cao su Việt Nam. 

Từ tháng 5/2014 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty CP Thể 

Thao Ngôi sao Geru. 

- Chức vụ tại Công ty hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT 

- Chức vụ khác tại tổ chức khác:  

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác:  

- Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan: không 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

- Họ và tên:  PHẠM THỊ HIÊN  Giới tính: Nữ 

- Ngày tháng năm sinh:  28/02/1970 

- Số CMND: 024442901 cấp ngày 25/10/2005 tại Công an TP. HCM 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Quê quán:  Ninh Bình 

- Địa chỉ thường trú: 305/31/3 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình TPHCM 

- Số điện thoại liên lạc:  0908362662 

- Trình độ học vấn:  12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế,  ngành Quản trị Kinh doanh;  

- Quá trình công tác: 

+ Từ tháng 4/1995- 02/1996: Công nhân vẽ bóng PX TPCS thuộc XNLD SX Bóng Thể 

thao VN Đài Loan. 

+ Từ tháng 3/1996- 3/2006: Quản đốc PX TPCS thuộc XNLD SX Bóng Thể thao Việt 

Nam – Đài Loan 

+ Từ tháng 4/2006- tháng 12/2010: Nhân viên KCS Phòng QLCL Công ty CP Thể 

Thao Ngôi sao Geru. 

+ Từ tháng 01/2011- tháng 01/2012: Phó phòng QLCL Cty CP Thề thao Ngôi sao Geru 

+ Từ tháng 02/2012 đến nay: Nhân viên KCS phòng KHKT Công ty CP Thể Thao Ngôi 

sao Geru 

- Chức vụ tại Công ty hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát - Nhân viên KCS  

- Chức vụ khác tại tổ chức khác:  

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Số cổ phần nắm giữ: 1.000 cổ phần 

Trong  đó:  + Sở hữu cá nhân:  1.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan: không 

 

 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

- Họ và tên:  VÕ TRẦN THÚY TÂM  Giới tính: Nữ 

- Ngày tháng năm sinh:  23/02/1987 

- Số CMND:  023082290 cấp ngày 25/9/2014 tại Công an TP. HCM 

- Quốc tịch:  Việt Nam 

- Dân tộc:  Kinh 

- Quê quán:  Bến Tre 

- Địa chỉ thường trú: 297/51 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. HCM 

- Số điện thoại liên lạc:  0938143263 

- Trình độ học vấn:  12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  

- Quá trình công tác: 

+ Từ tháng 3/1999- 05/2006: Nhân viên phòng TCHC Công ty SX KD Dụng cụ thể thao 

+ Từ tháng 6/2006- 08/2006: Nhân viên phòng TCHC Cty CP Thể thao Ngôi sao Geru 

+ Từ tháng 9/2006- tháng 8/2009: Phó phòng TCHC Cty CP Thể thao Ngôi sao Geru 

+ Từ tháng 9/2009 đến nay: Phó phòng Kế toán Công ty CP Thề thao Ngôi sao Geru 

- Chức vụ tại Công ty hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát 

- Chức vụ khác tại tổ chức khác: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

- Số cổ phần nắm giữ: 1.200 cổ phần 

Trong  đó:  + Sở hữu cá nhân:  1.200 cổ phần 

+ Đại diện phần vốn:      0 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan: không 
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